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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- VOCABULARY (4 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

                    

                    

                    

 
SECTION B- MATCHING (1 mark) SECTION C- READING COMPREHENSION (2 marks) 

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5  

letters B D F E J A C I G H         

SECTION D- CLOZE TEXT (2 marks) 
          

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

letters C E G D J F I H B A         

 
SECTION E- TRANSLATION (1 mark) 
1. This room has a floor area of 15 square meters. 

2. External walls act as thermal insulators. 

3. Mái của ngôi nhà ba tầng này được làm bằng vật liệu chống thấm. 

4. Tỉ số giữa chu vi và diện tích sàn một ngôi nhà mang ý nghĩa quan trọng đối với chi phí cho 

cấu kiện tường bao. 
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